DANH SÁCH CÁC KHOA/ BỘ MÔN PHỤ TRÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

	Stt
	Ngành đào tạo
	Khoa
	Bộ môn
	Thông tin liên hệ

	1. 
	Khoa học máy tính
	CNTT
	KHMT
	lhbac@fit.hcmus.edu.vn
nvu@fit.hcmus.edu.vn

	2. 
	Hệ thống thông tin
	CNTT
	HTTT
	pncuong@fit.hcmus.edu.vn 
nvu@fit.hcmus.edu.vn

	3. 
	Toán giải tích
	Toán-Tin
	Giải tích
	hqvu@hcmus.edu.vn

	4. 
	Đại số và lý thuyết số
	Toán-Tin
	Đại số
	mhbien@hcmus.edu.vn

	5. 
	Lý thuyết xác suất và TK toán học
	Toán-Tin
	Xác suất
	ddtrong@hcmus.edu.vn

	6. 
	Toán ứng dụng
	Toán-Tin
	Tối ưu
	nlhanh@hcmus.edu.vn

	
	Chuyên ngành Giáo dục toán học
	Toán-Tin
	
	hqvu@hcmus.edu.vn

	7. 
	Chuyên ngành Khoa học dữ liệu
	Toán-Tin
	
	ngtbinh@hcmus.edu.vn

	8. 
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán
	VL-VLKT
	VLLT
	quockhanh@gmail.com

	9. 
	Quang học
	VL-VLKT
	VL UD
	lvthung@hcmus.edu.vn

	10. 
	Chuyên ngành: Vật lý Ứng dụng
	VL-VLKT
	VL UD
	lvthung@hcmus.edu.vn

	11. 
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	VL-VLKT
	VL HN
	cvtao@hcmus.edu.vn 

	12. 
	Vật lý kỹ thuật
	VL-VLKT
	VL TT
	hvtuan@hcmus.edu.vn

	
	Chuyên ngành: Giảng dạy Vật lý thực nghiệm
	VL-VLKT
	
	lvthung@hcmus.edu.vn

	13. 
	Vật lý địa cầu
	VL-VLKT
	VLĐC
	ntvanvldc@gmail.com

	14. 
	Khí tượng và khí hậu học
	VL-VLKT
	Hải dương
	vlhphuoc@hcmus.edu.vn

	15. 
	Hải dương học
	VL-VLKT
	Hải dương
	vlhphuoc@hcmus.edu.vn

	16. 
	Kỹ thuật điện tử
	
	
	

	
	Chuyên ngành: Điện tử -Viễn thông và máy tính
	ĐTVT
	
	hhthuan@hcmus.edu.vn

	
	Chuyên ngành: Vi điện tử và thiết kế vi mạch
	ĐTVT
	
	hhthuan@hcmus.edu.vn

	17. 
	Hóa hữu cơ
	Hóa
	Hóa hữu cơ
	ntnhan@hcmus.edu.vn

	
	Chuyên ngành: Giảng dạy hóa học thực nghiệm
	Hóa
	Hóa hữu cơ
	ntnhan@hcmus.edu.vn 

	18. 
	Hóa phân tích
	Hóa
	Hóa phân tích
	dongvan@hcmus.edu.vn

	19. 
	Hóa lý thuyết và hoá lý
	Hóa
	Hóa lý
	nthoang@hcmus.edu.vn

	20. 
	Hóa vô cơ
	Hóa
	Hóa VC
	ltkhoa@hcmus.edu.vn

	21. 
	Sinh học thực nghiệm
	
	
	

	
	Chuyên ngành: Sinh lý thực vật
	Sinh-CNSH
	SLTV
	trthuong@hcmuns.edu.vn

	
	Chuyên ngành:  Sinh lý động vật
	Sinh-CNSH
	SLĐV
	tlbha@hcmus.edu.vn

	
	Chuyên ngành: Giảng dạy sinh học thực nghiệm
	Sinh-CNSH
	
	tvhieu@hcmus.edu.vn

	22. 
	Hóa sinh học 
	Sinh-CNSH
	Sinh hóa
	ndnghiep@hcmus.edu.vn

	23. 
	Vi sinh vật học
	Sinh-CNSH
	Vi sinh
	ndhoang@hcmus.edu.vn

	24. 
	Sinh thái học
	Sinh-CNSH
	Sinh thái
	ntkdung@hcmus.edu.vn 

	25. 
	Di truyền học
	Sinh-CNSH
	Di truyền
	ntvy@hcmus.edu.vn

	26. 
	Công nghệ sinh học
	Sinh-CNSH
	CNSH
	dtpthao@hcmus.edu.vn 

	27. 
	Địa chất học
	Địa chất
	
	nkhoang@hcmus.edu.vn

	28. 
	[bookmark: _GoBack]Kỹ thuật địa chất
	Địa Chất
	
	nmthien@hcmus.edu.vn

	29. 
	Khoa học môi trường
	Môi trường
	
	letuthanh@hcmus.edu.vn

	30. 
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Môi trường
	
	dnkhoi@hcmus.edu.vn

	31. 
	Khoa học vật liệu
	KH&CNVL
	
	tttvan@hcmus.edu.vn 




